Mẫu số 10. Báo cáo kết quả hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam của mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử
	TÊN TỔ CHỨC
------- 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ….....
	……., ngày … tháng … năm ……


 

BÁO CÁO
V/v kết quả hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam của mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử
Kính gửi: Bộ Công Thương

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA NỀN TẢNG
1. Địa chỉ tên miền chính của website hoặc tên ứng dụng: ………………………………..

2. Tên tổ chức/đơn vị: …………………………………….………………………………

3. Mã số thuế: ………………………………..…………………………..………………..

4. Tỉnh/Thành phố nơi đặt trụ sở: ………………………………………………………….

5. Thông tin chung về người điền báo cáo:

Họ và tên: ………………… Chức vụ: ……………….. Điện thoại: ……………………..

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1. Thông tin hoạt động thương mại điện tử

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	% tăng/giảm so với năm trước đó

	1
	Thông tin người bán

	1.1
	Tổng số tài khoản người bán
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	1.1.1
	Số tài khoản người bán trong nước
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	1.1.1.1
	Số lượng tài khoản người bán là doanh nghiệp
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	1.1.1.2
	Số lượng tài khoản người bán là hộ kinh doanh
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	1.1.1.3
	Số lượng tài khoản người bán là cá nhân kinh doanh
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	1.1.2
	Số tài khoản người bán nước ngoài
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	1.2
	Số lượng tài khoản người bán đăng ký mới
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	1.2.1
	Số lượng tài khoản người bán trong nước đăng ký mới
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	1.2.2
	Số lượng tài khoản người bán nước ngoài đăng ký mới
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	1.3
	Số lượng tài khoản người bán chấm dứt hoạt động
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	2
	Thông tin người mua
	 
	 
	 

	2.1
	Tổng số lượng tài khoản người mua
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	2.2
	Số lượng tài khoản người mua đăng ký mới
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	2.3
	Số lượng tài khoản người mua chấm dứt hoạt động
	Số lượng tài khoản


	 
	 

	3
	Tổng số tin rao về hàng hóa, dịch vụ đăng bán
	Số lượng tin bài
	 
	 

	3.1
	Tổng số lượng tin rao của người bán trong nước
	Số lượng tin bài
	 
	 

	3.2
	Tổng số lượng tin rao của người bán nước ngoài
	Số lượng tin bài
	 
	 

	4
	Quy mô giao dịch (đối với mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử mà chức năng liên lạc trực tuyến có tích hợp công cụ thông báo xác nhận giao kết hợp đồng)
	 
	 
	 

	4.1
	Số lượng đơn hàng được thực hiện qua chức năng liên lạc trực tuyến
	Số lượng đơn hàng
	 
	 

	4.2
	Tổng giá trị giao dịch của số đơn hàng
	Triệu đồng
	 
	 

	5
	Quy mô giao dịch (đối với nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến)
	 
	 
	 

	5.1
	Tổng số lượng đơn hàng thành công theo phương thức thanh toán
	Số lượng đơn hàng
	 
	 

	5.1.1
	Chuyển khoản


	%
	 
	 

	5.1.2
	Ví điện tử
	%
	 
	 

	5.1.3
	Thẻ tín dụng
	%
	 
	 

	5.1.4
	Thanh toán COD
	%
	 
	 

	5.1.5
	Phương thức thanh toán khác

(mobile money....)
	%
	 
	 

	5.2
	Tổng số lượng đơn hàng bị hủy
	Số lượng đơn hàng
	 
	 

	5.3
	Tổng giá trị giao dịch của đơn hàng thành công
	Triệu đồng
	 
	 

	6
	Thông tin livestream bán hàng (đối với nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến)

	6.1
	Tổng số người livestream bán hàng
	Số lượng người
	 
	 

	6.2
	Số lượng phiên livestream bán hàng
	Số lượng phiên
	 
	 

	6.3
	Tổng giá trị đơn hàng thành công từ hoạt động livestream bán hàng
	Triệu đồng
	 
	 

	7
	Tổng doanh thu của nền tảng (đối với nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến)
	Triệu đồng
	 
	 

	7.1
	Thu phí thành viên (mở, duy trì tài khoản)
	Triệu đồng
	 
	 

	7.2
	Thu phí xử lý đơn hàng
	Triệu đồng
	 
	 

	7.3
	Phí quảng cáo
	Triệu đồng
	 
	 

	7.4
	Thu phí từ dịch vụ khác (nếu có)
	Triệu đồng
	 
	 

	8
	Phản ánh, yêu cầu, khiếu nại
	 
	 
	 

	8.1
	Tổng số phản ánh, yêu cầu, khiếu nại
	Số lượng
	 
	 

	8.2
	Thời gian trung bình giải quyết 01 phản ánh, yêu cầu, khiếu nại
	Giờ
	 
	 


2. Thông tin hoạt động thương mại điện tử theo phạm vi địa lý (đối với nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến)

	STT
	Địa điểm
	Người bán
	Người mua

	
	
	Tổng đơn hàng thành công
	% tăng/ giảm so với năm trước đó
	Tổng giá trị đơn hàng thành công
	% tăng/ giảm so với năm trước đó
	Tổng chi phí
	% tăng/ giảm so với năm trước đó

	1
	An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bắc Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cà Mau
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Cao Bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đắk Lắk
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Điện Biên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tp. Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Gia Lai
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hà Tĩnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hưng Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Khánh Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Lai Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Lâm Đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Lạng Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Lào Cai
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Nghệ An
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Ninh Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Phú Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Quảng Trị
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Sơn La
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Tây Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Thái Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Thanh Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Tp. Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Tp. Đà Nẵng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Tp. Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Tp. Hải Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Tp. Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Tp. Huế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Tuyên Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Vinh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Hàng hóa, dịch vụ phổ biến được bán trên nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến

	STT
	Hàng hóa/dịch vụ
	Tổng số lượng đơn hàng thành công
	Tổng giá trị đơn hàng thành công
(triệu đồng)

	1
	Đồ điện tử
	 
	 

	2
	Thực phẩm, thực phẩm chức năng, làm đẹp, sức khỏe
	 
	 

	3
	Thời trang - phụ kiện, đồ chơi - mẹ và bé
	 
	 

	4
	Ô tô - xe máy - xe đạp & phụ kiện, thể thao - dã ngoại - du lịch
	 
	 

	5
	Nhà cửa - đời sống
	 
	 

	6
	Sách - Văn phòng phẩm - quà tặng; phiếu mua hàng, sử dụng dịch vụ; thẻ khách hàng thường xuyên
	 
	 

	7
	Dịch vụ gọi xe; giao, đặt đồ ăn; vận tải, giao hàng, logistics
	 
	 

	8
	Dịch vụ vé máy bay, đặt chỗ; lưu trú và du lịch; ăn uống, ẩm thực
	 
	 

	9
	Dược phẩm
	 
	 

	10
	Đồ điện tử
	 
	 

	11
	Rượu (các loại);
	 
	 

	12
	Dịch vụ đào tạo, đào tạo trực tuyến
	 
	 

	13
	Dịch vụ tư vấn hồ sơ, pháp lý, du học, thiết kế xây dựng, kiến trúc
	 
	 

	14
	Dịch vụ nội dung số & giá trị gia tăng; tên miền, hosting, phần mềm, thiết kế website; quảng cáo, quảng cáo trực tuyến, tổ chức sự kiện
	 
	 

	15
	Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
	 
	 

	16
	Dịch vụ mua hàng quốc tế, mua hộ
	 
	 

	17
	Dịch vụ tìm việc làm
	 
	 

	18
	Dịch vụ bất động sản
	 
	 

	19
	Sản phẩm, dịch vụ khác
	 
	 


III. KHÓ KHĂN, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
- Khó khăn

- Nguyên nhân

- Đề xuất, kiến nghị

 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: 
	NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu/ký số)


